	0Mẫu 2:BÁO CÁO THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH VỀ KCB NĂM 2018

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các chỉ số
	2015
	2016
	2017
	6 tháng đầu năm 2018
	Dự kiến 2018

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số xã 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng số giường bệnh tại TYT 
	 9
	 9
	 9
	 9
	 

	3
	Tổng số lượt khám chữa bệnh chung tại TYT
	 3852
	 4365
	 3794
	 1223
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Bệnh nhân BHYT
	 245
	 698
	 468
	 48
	 

	3.2
	Viện phí 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	4
	Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến của TYT
	 247
	 240
	 106
	 30
	 

	 
	Trong đó 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bệnh nhân BHYT
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	4.2
	Viện phí 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng số cán bộ được cử đi luân phiên đào tạo có thời hạn 
	 01
	 0
	 0
	 0
	 

	6
	Tổng số tai biến chuyên môn 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	7
	Tổng số cuộc điện thoại đường dây nóng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Trong đó 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Cán bộ chuyên môn y 
	 4
	 4
	 4
	 4
	 

	8.2
	Trình độ
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Tiến sỹ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	10
	Chuyên khoa cấp II
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Thạc sỹ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	11
	Chuyên khoa cấp I
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	12
	Đại học y
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	13
	Tổng số điều dưỡng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Thạc sỹ điều dưỡng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	13.1
	Cử nhân điều dưỡng
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	13.2
	Cao đẳng điều dưỡng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	14
	Trung cấp điều dưỡng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Cán bộ chuyên môn dược 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	14.1
	Trình độ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Tiến sỹ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Chuyên khoa cấp II
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Thạc sỹ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Chuyên khoa cấp 1 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Dược sỹ đại học 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Dược sỹ Cao đẳng 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Dược sỹ Trung cấp 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Cán bộ khác( Kế toán, tiên học)
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Trình độ
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Trên đại học
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	 
	Đại học
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	14.2
	Cao đẳng trở xuống 
	 4
	 4
	 4
	 4
	 

	 
	Số thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại TYT xã 
	 
	 672
	 
	 
	 

	Các khó khăn, vướng mắc , tồn tại trong KCB tại TYT : Cán bộ kiêm nhiệm còn thiếu, cán bộ làm việc thiếu, cơ sở vật chất của trạm xuống cấp.
	
	
	
	
	

	Phân tích nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, tồn tại
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân chủ quan:
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân khác quan:
	
	
	
	
	

	Kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục
	
	
	
	
	

	Kiến nghị Sở y tế : Đào tạo chuyên khoa, cán bộ dược cho trạm, Bổ sung trang thiết bị phù hợp với trạm tiện cho việc sử dụng trong công tác khám chữa bệnh.
	
	
	
	
	

	Kiến nghị UBND tỉnh: Đầu tư hổ trợ cơ sở vật chất cho các trạm, 
	
	
	
	
	

	Kiến nghị BYT: Cán bộ y tế cơ sở phải có thâm niên.
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